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TUẦN 6
TIẾT 21: TRỢ TỪ, THÁN TỪ
I. Trợ từ
1. Ví dụ: SGK/ 69
- Câu 1: sự việc ăn 2 bát cơm
- Câu 2:  từ “những” -> nhấn mạnh việc ăn hai bát cơm là nhiều 
- Câu 3: từ “có” -> nhấn mạnh việc ăn hai bát cơm là ít

=> Là những từ chuyên đi kèm một số từ ngữ khác để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc.

2. Ghi nhớ 1: SGK/69.

II. Thán từ 
1. Ví dụ: SGK/ 70

- này → gây sự chú ý của người đối thoại

- vâng → dùng để đáp lại lời người khác lễ phép

- A → biểu thị sự tức giận

⇒ Là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc hoặc dùng để gọi đáp

- Có 2 loại thán từ : 
+ Bộc lộ t/c cảm xúc

+ Gọi đáp.

2. Ghi nhớ: SGK/70

III. Luyện tập:
Bài tập 1/70

- Các từ in đậm từ nào là trợ từ, từ nào không phải là trợ từ ?

a,c,g i, → trợ từ.

Bài tập 2/70-71

- Giải thích nghĩa các trợ từ in đậm.

- lấy → nhấn mạnh mức tối thiểu, không yêu cầu hơn.

- nguyên → chỉ có như thế, không có gì thêm.

- đến → nhấn mạnh về mức độ cao của một tính chất làm ít nhiều ngạc nhiên.

- cả → nhấn mạnh về mức độ cao, phạm vi không hạn chế của sự việc.

- cứ → lặp lại.

Bài tập 3/71

- Chỉ ra thán từ trong các câu.

a, này, à.

b, ấy!

c, vâng!

d, chao ôi!

e, hỡi ơi.

Bài tập 4 /71. Các thán từ in đậm dưới đây bộc lộ cảm xúc gì?

- ha ha: tiếng reo mừng.

- ái ái: tiếng kêu đau.

- Than ôi: tiếng kêu tỏ ý tiếc nuối.

TIẾT 22: MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN TỰ SỰ
I. Sự kết hợp các yếu tố kể, tả và biểu lộ tình cảm trong văn bản tự sự.

1. Ví dụ: SGK/ 72- 73
- Đoạn văn kể lại cuộc gặp gỡ xúc động giữa “tôi” và mẹ.

- Yếu tố miêu tả:

+ Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi ríu cả chân lại.

+ Mẹ tôi không còm cõi xơ xác.

+ Gương mặt mẹ ...hai gò má.

- Yếu tố biểu cảm:

+ Hay tại sự sung sướng...còn sung túc (suy nghĩ)

+ Tôi thấy những cảm giác ấm áp...lạ thường. (cảm nhận).

+ Phải bé lại ...êm dịu vô cùng. (phát biểu cảm nghĩ).

-> Các yếu tố m/t và biểu cảm này đan xen với yếu tố tự sự.

2. Ghi nhớ: SGK/ 74

II. Luyện tập:
Bài tập 1 SGK/ 74: Tìm đoạn tự sự có sử dụng miêu tả, biểu cảm. 
- Văn bản “Lão Hạc”
“ ... Lão cố làm ra vui vẻ...Tôi hỏi cho có chuyện...”

- Văn bản: “Tức nước vỡ bờ”.

“... Rồi chị túm lấy cổ hắn, ...kẻ thiếu sưu”.

Bài tập 2 SGK/74: Hãy viết một đoạn văn kể về giây phút đầu tiên gặp người thân sau một thời gian xa cách (chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả, biểu cảm).

*Gợi ý:

- Từ xa thấy ng ấy như thế nào: tả dáng người...

- Cảm nhận lúc lại gần: kể hành động của mình và tả chi tiết gương mặt, quần áo...

- Những biểu hiện tình cảm: vui mừng, xúc động ra sao? Ngôn ngữ, hành động, cử chỉ, lời nói, nét mặt... 

TIẾT 23,24: ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XOAY GIÓ

I. Đọc tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả: Xéc-van-tét (1547-1616) là nhà văn Tây Ban Nha. 

2. Tác phẩm:

- Trích đầu phần 1 tiểu thuyết: “Đôn Ki-hô-tê”.

- Thể loại: Tiểu thuyết.

- Bố cục: 3 phần

II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Diễn biến các sự việc :

+ Nhìn thấy và nhận định của mỗi người về chiếc cối xay gió.

+ Thái độ và hành động của mỗi người đối với những chiếc cối xay gió.

+ Quan niệm và cách xử sự của mỗi người khi bị đau đớn.

+ Xung quanh chuyện ăn.

+ Xung quanh chuyện ngủ.

=> Trình tự sự việc đc sắp xếp hợp lí theo nội dung đoạn trích.

2. Hiệp sĩ Đôn-ki-hô-tê và giám mã Xan-chô-Pan-xa:
	Đôn Ki-hô-tê
	Xan- chô Pan-xa.

	- Là nhà quý tộc nghèo.

- Người cao, gầy, cưỡi trên lưng con ngựa còm.

- Xông vào đánh nhau với cối xay gió
 → dũng cảm.

- Không hề kêu ca dù xổ cả ruột ra.

→ can đảm

- Chưa cần ăn
 → có khát vọng 

- Suốt đêm không ngủ 
→ không bình thường

 => Có nhiều điểm tốt song mê muội vì truyện kiếm hiệp nên nực cười, đáng thương, đáng trách.
	- Nông dân.

- Người thấp, béo cưỡi con lừa.

- Can ngăn, tránh xa. 
→ sợ hãi.
- Chỉ hơi đau một chút là rên rỉ.

→ nhát gan

- Vừa đi vừa ung dung đánh chén

→ ước muốn tầm thường

- Ngủ một mạch tới sáng

→ vô tâm.

=> Có mặt tốt và có cả mặt xấu: thực tế, có hiểu biết nhưng chỉ lo cho cá nhân.


⇒ Tác giả xây dựng hai nhân vật tương phản đối lập nhau nhằm bổ sung cho nhau làm nổi bật tính cách mỗi nhân vật.Tạo nên cặp nhân vật bất hủ trong văn học thế giới.

III. Tổng kết: Ghi nhớ SGK/80

